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	 THANH TRA CHÍNH PHỦ


Số: 378 /BC-TTCP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng  3 năm 2022


BÁO CÁO
Đánh giá tác động dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Luật, theo đó, trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh, nếu có chính sách mới được đề xuất thì cơ quan đề xuất chính sách đó có trách nhiệm đánh giá tác động của chính sách. Quá trình xây dựng hồ sơ  Luật Thanh tra (sửa đổi), Cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất 6 chính sách cụ thể như sau: 

- Chính sách 1: Hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính.

- Chính sách 2: Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra các Bộ, ngành; tổ chức cơ quan thanh tra phù hợp với đặc điểm của từng bộ, ngành; phân biệt rõ giữa thanh tra theo lĩnh vực quản lý (thanh tra chuyên ngành) với thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, công vụ (thanh tra hành chính); giữa thanh tra và các hình thức kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý.

- Chính sách 3: Đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thanh tra, tránh chồng chéo và bảo đảm chất lượng của Kết luận thanh tra. 

- Chính sách 4:  Đổi mới cơ chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, tránh lạm quyền gây khó khăn phiền hà cho tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Chính sách 5:  Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Kết luận thanh tra; chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm pháp luật qua hoạt động thanh tra

- Chính sách 6: Phân biệt rõ tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước với tổ chức và hoạt động giám sát của nhân dân thông qua các Ban thanh tra nhân dân.

Quá trình xây dựng dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bám sát các chính sách đã đã được Chính phủ thông qua và thể hiện trong các Điều luật của Dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự án Luật trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua. Trong 6 chính sách nêu trên, Chính sách 1, 2 đã có nhiều thay đổi trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật; các Chính sách 3, 4, 5, 6 đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện trong dự thảo Luật. Cụ thể như sau:
I. NHÓM CHÍNH SÁCH ĐÃ CÓ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
1. Về việc hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính
Với mục tiêu sửa đổi, bổ sung các quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm: Thu gọn đầu mối, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; Phù hợp với Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 

Dự thảo Luật đã quy định cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh mà không có Thanh tra huyện. Với việc quy định tổ chức các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh sẽ giảm được 713 cơ quan Thanh tra huyện cùng 1426 người giữ các chức danh Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra, góp phần tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước như kinh phí xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất; chi quỹ lương và phụ cấp chức vụ; chi phí hành chính và các khoản chi thường xuyên khác…từ đó tiết kiệm nguồn lực cho xã hội để đầu tư vào các nhu cầu thiết yếu khác.

Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật, nội dung này đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình vì không phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước ở cấp huyện và không phù hợp với các quy định của một số Luật có liên quan như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân. Quá trình thẩm định dự thảo Luật, Bộ Tư pháp cũng không đồng tình với quy định này. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý theo hướng giữ nguyên quy định về Thanh tra huyện như Luật hiện hành.
Ngoài ra, khi xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo có dự kiến sẽ đổi mới công tác tiếp dân về mặt tổ chức, cụ thể là đưa bộ phận tiếp dân (hiện nay đang thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện vào cơ cấu Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện (nếu theo phương án không tổ chức Thanh tra huyện thì sẽ nhập Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân huyện thành Ban tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo). Mục đích của phương án này là gắn bó công tác tiếp dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương do Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện có trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tuy nhiên quá trình soạn thảo, nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức tiếp dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân sẽ đề cao trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và có nhiều thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như bảo đảm hiệu lực thi hành của các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo. Vì vậy, Dự thảo Luật sửa đổi đã giữ nguyên tổ chức các Ban tiếp công dân ở địa phương thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân như quy định của Luật Tiếp công dân hiện hành.
2. Đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra các Bộ, ngành; tổ chức cơ quan thanh tra phù hợp với đặc điểm của từng bộ, ngành; phân biệt rõ giữa thanh tra theo lĩnh vực quản lý (thanh tra chuyên ngành) với thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, công vụ (thanh tra hành chính)
Nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành, lĩnh vực mà cụ thể là lược bỏ các quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra bộ, ngành nhưng bảo đảm thu gọn đầu mối, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính.

Dự thảo Luật Thanh tra quy định Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực gồm: Thanh tra bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và Thanh tra sở. Các quy định này về cơ bản kế thừa các quy định hiện hành về tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước và thiết kế mô hình các cơ quan thanh tra cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. Điểm mới trong các quy định này là các quy định mới về Thanh tra Tổng cục, Cục và Thanh tra sở.

2.1. Về quy định thành lập cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ
Luật hiện hành quy định mỗi bộ có một tổ chức thanh tra (Thanh tra bộ), không có Thanh tra tổng cục, Thanh tra cục. Tuy nhiên, trên thực tế một số bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, quy định pháp luật chuyên ngành có hoạt động thanh tra chuyên ngành đặc thù đòi hỏi phải thành lập tổ chức thanh tra hoặc theo các điều ước quốc tế cần phải tổ chức thanh tra như Thanh tra của Ủy ban chứng khoán nhà nước… Để giải quyết vấn đề của thực tiễn và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, dự thảo Luật có quy định: Thanh tra Tổng cục, Cục là cơ quan của Tổng cục, Cục thuộc Bộ, giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập trong những lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành có quy định cơ quan thanh tra hoặc theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thanh tra Tổng cục, Cục chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra của Thanh tra bộ.

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ để thực hiện thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý của Tổng Cục trưởng, Cục trưởng là cần thiết để khắc phục những bất cập trong việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo tinh thần của Luật Thanh tra 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thực tế từ trước đến nay, một số Tổng cục, Cục vẫn có tổ chức và đội ngũ công chức làm thanh tra chuyên trách nhưng do Luật Thanh tra 2010 quy định không tổ chức thanh tra độc lập nên đã tổ chức thành các vụ, cục, phòng thanh tra và có thêm một vài nhiệm vụ khác (thường là thanh tra - pháp chế, thanh tra - kiểm tra…) và việc thực hiện hoạt động thanh tra gặp nhiều khó khăn do không có đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước.
Vì vậy, việc thành lập cơ quan thanh tra ở một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ theo dự thảo Luật không làm phát sinh về tổ chức, biên chế. Bởi vì, các cơ quan thanh tra này đã và đang tồn tại trên thực tế và phù hợp với pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không làm phát sinh chi phí, nguồn lực khi triển khai thực hiện quy định này trên thực tế; phù hợp với tinh thần cải cách hành chính. Điểm khác với phương án ban đầu là không quy định cụ thể Tổng cục, Cục hoặc cơ quan nhà nước nào có tổ chức thanh tra mà sẽ được xác định tùy thuộc vào yêu cầu quản lý trong từng ngành, lĩnh vực.
2.2. Về quy định thành lập Thanh tra sở

Kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Luật quy định Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

Để đảm bảo phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tăng cường phân cấp, phân quyền, đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương, dự thảo Luật quy định việc thành lập Thanh tra sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở căn cứ vào quy định của luật chuyên ngành, yêu cầu quản lý trên từng lĩnh vực và biên chế được giao tại địa phương.

Quy định này xuất phát từ đặc điểm và nhu cầu quản lý trong các lĩnh vực ở từng địa phương khác nhau, đồng thời để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan chuyên môn của chính quyền địa phương. Dự thảo Luật quy định việc thành lập Thanh tra sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập căn cứ vào yêu cầu quản lý trên từng lĩnh vực và biên chế được giao tại địa phương. Quy định này phù hợp với tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2.3. Về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Luật Thanh tra hiện hành quy định cơ quan có chức năng thanh tra gồm:

- Các cơ quan thanh tra nhà nước: gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra sở và thanh tra cấp huyện, trong đó thanh tra bộ và thanh tra sở vừa thực hiện thanh tra hành chính vừa thực hiện thanh tra chuyên ngành;
- Các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành.
Như vậy hoạt động thanh tra chuyên ngành hiện nay được thực hiện bởi Thanh tra bộ, Thanh tra sở và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành.
Căn cứ Điều 29 của Luật Thanh tra 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 quy định chi tiết về cơ quan được giao thực hiện TTCN và hoạt động TTCN (sau đây gọi tắt là Nghị định số 07/2012/NĐ-CP), trong đó quy định cụ thể các cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN ở cấp Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cấp Cục thuộc Tổng cục, Chi cục thuộc sở, Chi cục thuộc Cục. Tuy nhiên sau đó, các Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành, lĩnh vực được ban hành đã bổ sung thêm các cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN so với Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, gồm: Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa, Cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ngành Giao thông vận tải); Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục Điều tiết điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Cục Phòng vệ thương mại (ngành Công thương); Bỏ Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương là cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN; Cục An toàn lao động (ngành Lao động – Thương binh và Xã hội); Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (ngành Tư pháp); Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng TTCN về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thực tế hiện nay nhiều cơ quan được giao chức năng thanh tra ngoài khuôn khổ của Luật Thanh tra 2010 và Nghị định 07/2012/NĐ-CP và được tổ chức và hoạt động không thống nhất, có quá nhiều chủ thể tiến hành thanh tra, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Dự thảo Luật sửa đổi không quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chính là để khắc phục tình trạng nêu trên. Đây là một trong những nội dung đổi mới quan trọng nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước. Việc không quy định cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành vì những lý do sau đây:

Trên thực tế, thanh tra chuyên ngành có hai hoạt động hoàn toàn khác biệt về tính chất:

- Các cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra bộ tiến hành được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thanh tra hành chính (ban hành quyết định thanh tra, công bố quyết định thanh tra, thời hạn tiến hành thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ban hành và công bố kết luận thanh tra)…

- Cuộc thanh tra chuyên ngành do thanh tra sở và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành ở cấp địa phương cơ sở thực chất là các cuộc kiểm tra tiến hành thường xuyên (Luật Thanh tra 2010 gọi là thanh tra thường xuyên), với mục đích chủ yếu là phát hiện và xử lý vi phạm hành chính
.

Điều này làm lẫn lộn giữa công tác kiểm tra thường xuyên đòi hỏi sự nhanh chóng, kịp thời với thủ tục đơn giản với hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra chuyên nghiệp với trình tự, thủ tục chặt chẽ. Chính vì khác nhau căn bản như vậy nên nguyên tắc của hoạt động quy định trong Luật Thanh tra 2010 chỉ phù hợp với hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra nhà nước mà không phù hợp với “hoạt động thanh tra thường xuyên”. Chính vì vậy, cùng với việc bỏ hình thức thanh tra thường xuyên được quy định tại Luật Thanh tra 2010, Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) cũng không quy định giao chức năng thanh chuyên ngành cho các cơ quan khác. 

Việc không giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật chuyên ngành.

Riêng đối với một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ và một số cơ quan khác của nhà nước, nếu thấy cần thiết thì sẽ thành lập cơ quan thanh tra chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành tương tự như của Thanh tra bộ nhằm tăng cường quản lý trong ngành, lĩnh vực đó.    

Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại các văn bản pháp luật chuyên ngành (nội dung này được thể hiện cụ thể trong Báo cáo rà soát các quy định pháp luật gửi kèm Hồ sơ dự án Luật).
II. NHÓM CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT
Như đã nêu ở trên, nhóm chính sách 3, 4, 5, 6 thể hiện sự đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thanh tra, tránh chồng chéo và bảo đảm chất lượng của Kết luận thanh tra; đổi mới cơ chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, tránh lạm quyền gây khó khăn phiền hà cho tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra; Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Kết luận thanh tra; chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm pháp luật qua hoạt động thanh tra... các nội dung này được chi tiết hóa trong các chương, điều của dự thảo Luật cụ thể như sau:

1. Về hoạt động thanh tra

Kế thừa những mặt tích của Luật Thanh tra hiện hành, luật hóa những quy định dưới luật đã được thực hiện có hiệu quả thời gian qua. Luật được sửa đổi theo hướng quy định các bước tiến hành thanh tra chặt chẽ nhưng đơn giản, cụ thể, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và phân biệt với các hoạt động kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý và hoạt động kiểm toán nhà nước. Luật quy định nguyên tắc hoạt động thanh tra được áp dụng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật khác có quy định về hoạt động thanh tra khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của luật đó. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác có tổ chức cơ quan thanh tra có trách nhiệm hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành phù hợp với đặc điểm quản lý của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Việc xây dựng, ban hành Định hướng thanh tra hằng năm, Kế hoạch thanh tra đã được quy định cụ thể nhằm bảo đảm cho hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra và giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Dự thảo Luật đã quy định việc ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra phải là người có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt, không có xung đột lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra và việc thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra khi cần thiết. Dự thảo Luật đã luật hóa quy định về chuẩn bị thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc thanh tra, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra, vốn đang là vấn đề gây bức xúc hiện nay. Dự thảo Luật đã quy định cụ thể việc tiến hành thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra, cụ thể như việc công bố quyết định thanh tra; xác định địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra; việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; việc xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra… Đặc biệt, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh tra hiện nay như quy định về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tiến hành thanh tra; việc tạm dừng cuộc thanh tra; việc đình chỉ cuộc thanh tra…

Nhằm bảo đảm cho các cơ quan thanh tra, Đoàn thanh tra hoàn thành được nhiệm vụ thanh tra, dự thảo Luật đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra; các quyền trong hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra. Đồng thời, xác định nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo Luật đã có những quy định để xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình thanh tra, như: Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra lập biên bản về hành vi vi phạm đó để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu thấy phát hiện thấy dấu hiệu của việc tẩu tán, chuyển dịch, hủy hoại tài sản thì đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập và cơ quan có thẩm quyền khác có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi đó. Đây là quy định mới nhằm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Trong giai đoạn kết thúc cuộc thanh tra: Dự thảo Luật đã quy định việc xây dựng và ban hành Kết luận thanh tra, trong đó quy định về thẩm định để bảo đảm chất lượng, tính chính xác, khách quan của các kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Đặc biệt, Dự thảo Luật đã có quy định để vừa bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và bảo đảm sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý trong quá trình ban hành Kết luận thanh tra: Người ra quyết định thanh tra ký ban hành Kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình. Nếu thấy vụ việc phức tạp hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, Người ra quyết định thanh tra báo cáo, xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan quản lý trước khi ký Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải được ký trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.

Để bảo đảm hoạt động của Đoàn thanh tra đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, dự thảo Luật đã quy định một mục về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra trong Chương về hoạt động thanh tra. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp công chức tham gia Đoàn thanh tra; nội dung giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người thực hiện giám sát; trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động giám sát; Tổ chức việc giám sát, báo cáo giám sát;…

Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi đã thiết kế hoạt động thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động thanh tra được thực hiện bởi cơ quan thanh tra với một trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra đã được chuẩn hóa. Quy định này nhằm đảm bảo kết luận thanh tra được chính xác, khách quan, hoạt động thanh tra được công khai, minh bạch. Các quy định về trình tự, thủ tục thanh tra không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho đối tượng thanh tra, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, không làm phát sinh thêm chi phí tổ chức thực hiện trên thực tế.
2. Phối hợp trong hoạt động thanh tra và việc xử lý chống chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa thanh tra và kiểm toán
Dự thảo Luật đã xác định cụ thể các nguyên tắc để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm toán khi xây dựng Kế hoạch và trong quá trình triển khai thực hiện. Về chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra: Quy định mỗi Bộ, tỉnh chỉ có một Kế hoạch thanh tra do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Kế hoạch thanh tra của Bộ, của tỉnh được xây dựng trên cơ sở Định hướng chương trình thanh tra và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự chồng chéo, trùng lặp thì cơ quan thanh tra cấp trên sẽ thực hiện nội dung thanh tra đó.

Về chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán: dự thảo Luật quy định cụ thể về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước phải có đánh giá, tổng kết kết quả công tác thanh tra, kiểm toán hằng năm để có căn cứ xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán hằng năm phải có sự trao đổi, thống nhất giữa Tổng Thanh tra và Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện nguyên tắc một nội dung hoạt động của tổ chức, cá nhân chỉ có thể là đối tượng của một cơ quan thực hiện chức năng thanh tra hoặc kiểm toán nhà nước. 

Thủ trưởng cơ quan thanh tra và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực và chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động, trao đổi thường xuyên để tránh chồng chéo, trùng lặp khi tiến hành thanh tra, kiểm toán. Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, giải quyết.

Quy định về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm toán nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng thanh tra, kiểm toán, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

3. Về thanh tra nhân dân
Hoạt động thanh tra nhà nước mang tính quyền lực nhà nước, về bản chất khác với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là một trong những thiết chế để thực hiện quyền giám sát của Nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, Chính phủ đã thống nhất tách nội dung thanh tra nhân dân ra khỏi Luật Thanh tra và đưa nội dung thanh tra nhân dân vào Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đang được xây dựng và trình Quốc hội thông qua cùng với Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Việc đưa nội dung Ban thanh tra nhân dân vào dự án Luật thực hiện dân chủ cơ sở phù hợp với nội dung điều chỉnh của Luật, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động một số nội dung mới trong dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)./.
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� Cuộc thanh tra 33/36 đầu mối kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương tiến hành với thời gian là 70 ngày, trong khi đó Thanh tra sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra các cây xăng trên địa bàn để xử lý những trường hợp găm hàng chờ tăng gia chỉ thực hiện trong thời gian một buổi, thậm chí chỉ 1 đến 2 giờ.
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